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I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh về: 
-Nhận biết được: Thiết bị vào – ra, phần mềm máy tính, quản lí dữ liệu trong máy tính.
-Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
-Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet.
-Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.
-Ứng xử trên mạng.
-Ứng dụng tin học.
-Làm quen với phần mềm bảng tính.
- Tính toán tự động trên bảng tính.
	- Kiểm tra kiến thức của học sinh từ đó đánh giá lại chất lượng dạy và học nhằm rút kinh nghiệm trong việc dạy học.
2. Năng lực:
- NL giải quyết vấn đề, NL quan sát, NL tư duy, NL tổng hợp kiến thức, NL CNTT,…
3. Phẩm chất: 
- Học sinh có ý thức vươn lên trong học tập, làm việc nghiêm túc, cần cù, trung thực, ...
II. Ma trận đề (đính kèm trang sau)
III. Đề kiểm tra (đính kèm trang sau)
IV. Hướng dẫn chấm và biểu điểm (đính kèm trang sau)





MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	
	TN
	TL
	
	

	1
	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
	Thiết bị vào – ra.
	3
	
	1
	
	
	
	TL
	
	4
	
	
	10

	
	
	ND2. Phần mềm máy tính và quản lí dữ liệu trong máy tính
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	1
	
	27,5

	2
	Chủ đề 2: 
Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet.
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5

	
	Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.
	Ứng xử trên mạng
	
	
	3
	
	
	
	
	1
	3
	
	
	7,5

	
	Chủ đề 4: Ứng dụng tin học
	Tính toán trên bảng tính
	2
	
	2
	1
	1
	
	3
	
	8
	2
	
	50

	Tổng
	
	9 câu
	9 câu
	
	1
câu
	
	4 câu
	
	20 câu
	3
câu
	45 phút
	


	Tỉ lệ (%)
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	
	70%
	30%
	
	
	







BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
[bookmark: _GoBack]
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
	ND1. Thiết bị vào - ra
	Nhận biết:
- Nhận biết được một số thiết bị vào – ra, thiết bị nhớ của máy tính.
- Nhận biết được thao tác tắt máy tính một cách an toàn.
- Nhận biết được dạng dữ liệu máy ảnh nhập vào máy tính.
Vận dụng cao:
- Phát hiện được cần diệt virus ở máy tính chứ không phải diệt virus ở máy in khi máy in bị lỗi, in ra kí hiệu không mong muốn do virus gây ra.
	3 (TN)
	1 (TN)
	
	

	
	
	ND2. Phần mềm máy tính và quản lí dữ liệu trong máy tính
	Nhận biết:
- Nhận biết được chức năng không phải của hệ điều hành.
Thông hiểu:
- Xác định được nhận định đúng về mối quan hệ giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
- Xác định được nhận định sai về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
- Phân loại được phần mềm ứng dụng và hệ điều hành.
	2 (TN) 1(TL)
	1 (TN)

	
	

	2
	Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	Nhận biết:
- Nhận biết được một số việc không nên làm khi sử dụng mạng xã hội.
- Nhận biết được mục đích của mạng xã hội.
- Nhận biết được một số website không phải là mạng xã hội.
- Nhận biết được phương án không an toàn khi tham gia mạng xã hội.
Thông hiểu:
- Xác định được nhận định sai về mạng xã hội.
- Giải quyết được tình huống cụ thể khi tham gia mạng xã hội. 
	1 (TN)
	1 (TN)

	
	

	
	Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.

	Ứng xử trên mạng
	Nhận biết: 
- Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.
- Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết trong quá trình ứng xử trên mạng.
Thông hiểu:
- Thực hiện được giao tiếp qua mạng theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hóa.
- Nêu được ví dụ truy cập không hợp lệ vào các nguồn thông tin; biết cách ứng xử hợp lí khi gặp những thông tin trên mạng có nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi.
	
	3 (TN)
	
	

	
	Chủ đề 4: Ứng dụng tin học
	Tính toán trên bảng tính
	Nhận biết: 
- Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm bảng tính.
- Nhận biết được một số kiểu dữ liệu trên bảng tính.
Thông hiểu:
- Xác định được địa chỉ ô, khối được chọn
- Thực hiện được một số thao tác đơn giản: chọn phông chữ, căn chỉnh dữ liệu trong ô tính, thay đổi độ rộng cột.
Vận dụng:
- Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức.
- Sao chép được công thức
Vận dụng cao:
- Xác định được sự thay đổi địa chỉ tương đối khi sao chép công thức
- Xác định được các kiểu dữ liệu ở chế độ ngầm định
- Chỉnh sửa được bảng tính cho phù hợp với nội dung
	2 (TN)
	2(TN) 1 (TL)
	1 (TL)
	4 (TN)

	Tổng
	8 (TN)
1 (TL)
	8 (TN)
1 (TL)
	1 (TL)
	4 (TN)

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%



